Ngày soạn: …/…/…
Ngày dạy: …/…/…
CHƯƠNG 8: CÁC HÌNH HỌC CƠ BẢN
BÀI 3. HAI ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU, SONG SONG. TIA (3 tiết)
I.MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Sau khi học xong bài này HS: 
- Liệt kê được hai trường hợp về quan hệ giữa hai đường thẳng : cắt nhau, song song. 
- Tìm được các đường thẳng cắt nhau, song song với nhau trong một số hình vẽ.
- Nêu được khái niệm tia và vẽ được tia.
- Kể được một số hình ảnh của hai đường thẳng cắt nhau, song song, tia trong thực tiễn.
2. Năng lực:
- Năng lực riêng: 
+ Nhận biết được hai đường thẳng song song , cắt nhau trong các hình vẽ.
+ Vẽ được tia.
-Năng lực chung: 
+ Năng lực tư duy và lập luận toán học; mô hình hóa toán học; sử dụng công cụ phương tiện toán học.
3. Phẩm chất: 
Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm cho học sinh, tính độc lập , tự tin và tự chủ.


II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1.GV:  SGK, máy chiếu, đồ dùng dạy học, một số hình ảnh thực tiễn về các đường thẳng song song, cắt nhau, tia, phiếu học tập.
2.HS:  SGK, đồ dùng học tập, tranh ảnh liên quan đến bài học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
A.HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:
a. Mục tiêu: Cho HS thấy được sự tồn tại của hai đường thẳng song song, tia trong thực tiễn cuộc sống.
b.Nội dung: HS quan sát hình ảnh trên màn chiếu hoặc tranh ảnh.
c. Sản phẩm: HS hoàn thành các yêu cầu.
d. Tổ chức thực hiện:
- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV chiếu hình ảnh các đường thẳng song song với nhau, hình ảnh về tia trong thực tế cuộc sống. 
[image: Ä�Æ°á»�ng ray xe lá»­a]
[image: Ä�iá»�u trá»� bá»�nh tim báº±ng Ã¡nh náº¯ng máº·t trá»�i]               [image: Tia lá»­a hÃ n gÃ¢y nÃªn nhá»¯ng bá»�nh lÃ½ nguy hiá»�m cho máº¯t]
Sau đó yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi tìm các ví dụ về hình ảnh của 2 đường thẳng song song trong đời sống mà mình đã chuẩn bị.
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:  
HS thực hiện nhiệm vụ trong thời gian 2 phút.
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
 GV gọi một số hs trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
- Bước 4: Kết luận, nhận định:   
GV đánh giá kết quả của HS , trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài mới: “ Từ các ví dụ trên chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu rõ hơn về hai đường thẳng song song, cắt nhau và tia.”
B.HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI:
Hoạt động 1: Hai đường thẳng cát nhau, song song:
a. Mục tiêu: 
- HS phát hiện ra rằng có những trường hợp hai đường thẳng có 1 điểm chung, có những trường hợp hai đường không có điểm chung nào.
- HS nắm được khái niệm hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng song song.
b. Nội dung:
HS quan sát hình vẽ, đọc nội dung SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm:
- HS quan sát hình chữ nhật ABCD xác định được số giao điểm của các cặp đường thẳng AB,AD và AB, DC .
- HS phát hiện ra rằng có những trường hợp 2 đường thẳng có 1 điểm chung, có những trường hợp hai đường không có điểm chung nào.
- Hình thành khái niệm về hai đường thẳng cắt nhau, song song.
- HS vẽ được thêm một đường thẳng song song hoặc cắt một đường thẳng đã cho trước.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ: 
-GV: cho HS quan sát hình 1- SGK/ trang 81 và thực hiện HĐ1: 
Yêu cầu HS: 
+ Xác định số giao điểm của cặp đường thẳng AB và  AD.
+ Xác định số giao điểm của cặp đường thẳng AB và DC.
-GV: + Hai đường thẳng AB và AD có 1 điểm chung  được gọi là hai đường thẳng cắt nhau
+ Hai đường thẳng AB và DC không có điểm chung nào được gọi là hai đường thẳng song song .
- GV: tổng kết và nêu định nghĩa hai đường thẳng cắt nhau, song song.
- GV: cho HS quan sát hình Ví Dụ 1
Nêu hình ảnh nào là hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng song song.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoạt động cá nhân.
- GV quan sát trợ giúp các HS nếu cần.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS: đứng tại chỗ trình bày câu trả lời của mình.
- Các HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
GV chính xác hóa kết quả, sau đó cho HS đọc lại khái niệm hai đường thẳng song song, cắt nhau.
- GV: Cho HS làm việc theo nhóm quan sát hình trong phần thực hành và vẽ hình theo yêu cầu vào phiếu học tập.
- HS: thực hiện vào phiếu.

	1.Hai đường thẳng cắt nhau, song song:
 
- Nếu hai đường thẳng chỉ có một điểm chung, ta nói rằng hai đường thẳng đó cắt nhau. Điểm chung được gọi là giao điểm của hai đường thẳng. 

-Nếu hai đường thẳng không có điểm chung nào, ta nói rằng hai đường thẳng đó song song với nhau.
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Hai đường thẳng c và d song song







Hoạt động 2: Thực hành:
a.Mục tiêu: HS thực hành để biết vẽ một đường thẳng song song hoặc cắt đường thẳng cho trước.
b. Nội dung : Vẽ được một đường thẳng song song hoặc cắt đường thẳng cho trước.
c. Sản phẩm: Hình vẽ đường thẳng song song, đường thẳng cắt đường thẳng cho trước.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cho HS hoạt động theo nhóm với nội dung: Vẽ hình theo yêu cầu của bài thực hành.
- Mỗi nhóm 4 hs sẽ thực hiện nhiệm vụ vào phiếu học tập do GV đã chuẩn bị.
Bước 2: thực hiện nhiệm vụ:
- HS tự phân công nhóm trưởng. 
- Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận theo yêu cầu của GV.
- Vẽ hình lên phiếu học tập sau khi đã thống nhất ý kiến.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
Đại diện nhóm lên báo cáo kết quả trước lớp và giải thích cho các bạn khác (khi cần)
Bước 4: Kết luận, nhận định:
GV nhận xét đánh giá thái độ, quá trình làm việc nhóm, kết quả của của HS.
GV chú ý động viên, khích lệ HS, nhắc nhở HS chưa thực hiện tốt.
	Thực hành:
Cho đường thẳng MN:
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Hãy vẽ hình trong các trường hợp sau:
a) Đường thẳng CD cắt đường thẳng MN
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b) Đường thẳng EF song song với đường thẳng MN
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Hoạt động 3: Tia
a.Mục tiêu: HS nắm được khái niệm tia và vẽ được tia.
b. Nội dung: HS quan sát hình ảnh, tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu.
c. Sản phẩm: HS nêu được khái niệm tia, biết cách đọc (viết) tên một tia và vẽ được tia.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ: 
-GV: yêu cầu HS quan sát hình ảnh của đường thẳng xy trong hình 3. 
Khi chấm một điểm O trên đường thẳng xy . HS hãy cho biết điểm O đã chia đường thẳng xy thành mấy phần ? đó là những phần nào?
- Từ đó GV giới thiệu cho HS về tia gốc O.
- GV vừa mô tả vừa vẽ tia gốc O (tia Ox) để HS quan sát và làm theo. 
- GV chú ý giới thiệu  cho HS cách đặt tên của 1 tia gốc O, có thể đọc là tia OA hay tia Ox trên hình vừa vẽ.
- GV chú ý cho HS đọc (viết) tên tia là cần phải đọc (viết) tên gốc của tia trước.
- GV: cho HS quan sát hình 5 trong ví dụ 2 và trả lời: 
Tia Ox trong hình 5 có thể gọi tên khác là tia gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS hoạt động cá nhân hoàn thành các yêu cầu. 
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- GV : quan sát, giảng giải, hỗ trợ nếu cần.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS chú ý lắng nghe, ghi chú.
- GV cho hs khác nhận xét bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV chính xác hóa kết quả và chốt kiến thức.
	2. Tia:
O
x
y
 



Trên đường thẳng xy  lấy điểm O , ta có hai tia Ox và Oy.
- Khái niệm: Mỗi điểm O trên một đường thẳng chia đường thẳng đó thành hai phần. Mỗi phần là một tia gốc O.
* Chú ý: 
+ Biểu diễn một tia gốc O: Từ điểm O kẻ một vạch thẳng về một phía của điểm O, ta được một tia gốc O.
VD: 
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+ Lấy A là một điểm tùy ý trên tia Ox, ta có tia Ox cũng là tia OA.




+ Khi đọc ( viết) tia, ta phải đọc (viết) tên gốc của tia trước.



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP:
a. Mục tiêu: HS củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.
b. Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm bài tập.
c. Sản phẩm: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
Hoạt động 1: Bài tập 1(SGK/82)

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV yêu cầu HS làm việc cá nhân để hoàn thành bài tập 1
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành yêu cầu của GV.
Bước 3: Báo cáo , thảo luận:
HS trình bày câu trả lời tại chỗ.
HS khác lắng nghe nhận xét.
Bước 4: Kết luận , nhậnđịnh:
GV chính xác hóa kết quả.
	Bài tập 1(SGK/82)
Đáp án B


Hoạt động 2: Bài tập 2 (SGK/ 82)
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:	
GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm 4 để hoàn thành bài tập 2 vào bảng phụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS tiếp nhận nhiệm vụ,thảo luận nhóm hoàn thành yêu cầu của GV.
Bước 3: Báo cáo , thảo luận:
Đại diện nhóm lên trình bày.
HS nhóm khác quan sát nhận xét.
Bước 4: Kết luận , nhậnđịnh:
GV chính xác hóa kết quả.m
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	Bài tập 2(SGK/82)
-  Hai đường thẳng p và q cắt nhau tại điểm M.
p
q


M








-Đường thẳng a cắt hai đường thẳng m và n theo thứ tự tại X và Y theo hai trường hợp:  
+ m và n cắt nhau:










+ m và n song song với nhau
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Hoạt động 3: Bài tập 3(SGK/82)
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	

	Bước 1: Chuyền giao nhiệm vụ:
GV yêu cầu HS làm việc cá nhân để đếm số giao điểm tạo bởi các hình ở bài tập 3
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành các yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
HS lên bảng chỉ ra số giao điểm trong hình đã có sẵn trên bảng.
HS khác quan sát, nhận xét , bổ sung nếu cần.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
GV chính xác hóa kết quả.
	Bài 3 (SGK/82)
a) Không có giao điểm nào
b) 2 giao điểm 
c) 1 giao điểm 
d) 3 giao điểm.




Hoạt động 4: Bài tập 4(SGK/82)
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV yêu cầu HS làm việc cá nhân để hoàn thành bài tập 4.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành yêu cầu của GV.
Bước 3: Báo cáo , thảo luận:
HS trình bày câu trả lời tại chỗ.
HS khác lắng nghe nhận xét.
Bước 4: Kết luận , nhận định:
GV nhận xét,chính xác hóa kết quả.
	Bài tập 4(SGK/82)
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Trong hình trên có 2 tia là tia MF và tia MH.


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG: 
a. Mục tiêu: HS làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức:
b. Nội dung: GV đưa ra câu hỏi, HS suy nghĩ, thảo luận để hoàn thành.
c. Sản phẩm: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện :
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi để hoàn thành yêu cầu

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS tiếp nhận nhiệm vụ,thảo luận nhóm hoàn thành yêu cầu của GV.

Bước 3: Báo cáo , thảo luận:
GV chọn 1 số nhóm trình bày ,HS đại diện nhóm lên bảng trình bày.
HS nhóm khác quan sát nhận xét.

Bước 4: Kết luận , nhận định:
GV chính xác hóa kết quả.
	*Phần Vận dụng (SGK/82)
+ Các hình ảnh về 2 đường thẳng song song, cắt nhau trong thực tiễn.
[image: https://noithatvanphonggiare.com/media/product/2376_2441764_bang_tu_xanh.jpg]+ Các hình ảnh về tia trong thực tiễn
[image: Tia laser lÃ  gÃ¬? CÃ¡c loáº¡i tia laser, tÃ¡c dá»¥ng vÃ  tÃ¡c háº¡i cá»§a tia laser - HÃ¬nh áº£nh tia laser]
Hình ảnh tia laser

*Hình ảnh giàn giáo
Các thanh thép trong giàn giáo xây dựng có cho ta hình ảnh về các đường thẳng song song và cắt nhau không? Em hãy chỉ ra các đường thẳng đó?

[image: https://driver.gianhangvn.com/image/dangiaodiaphoenix-661385j1566.jpg]

TL: Các thanh thép trong giàn giáo cho ta hình ảnh của các đường thẳng song song và các đường thẳng cắt nhau.



IV . KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ:
	Hình thức đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi chú

	-Đánh giá thường xuyên: 
+ Sự tích cực chủ động của HS trong quá trình tham gia các hoạt động học tập.
+ Sự hứng thú , tự tin, trách nhiệm của học sinh khi tham gia các hoạt động học tập cá nhân.
+ Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác nhóm.
	-Phương pháp quan sát:
+ GV quan sát qua quá trình học tập: chuẩn bị bài, tham gia vào bài học (ghi chép, phát biểu ý kiến, thuyết trình, tương tác với giáo viên, với các bạn…)
+ GV quan sát hành động, thái độ, cảm xúc của HS.
-Phương pháp hỏi đáp

	- Hệ thống câu hỏi và bài tập.
- Báo cáo thực hiện công việc
- Trao đổi, thảo luận.
	



V. HỒ SƠ DẠY HỌC: ( đính kèm các phiếu học tập, bảng kiểm…)
BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
	STT
	Tiêu chí
	Có 
	Không

	1
	Tất cả HS của nhóm có tham gia hoạt động
	
	

	2
	Tất cả HS của nhóm tham gia hoạt động tích cực , chủ động.
	
	

	3
	Nhóm HS vẽ được đường thẳng CD cắt đường thẳng MN
	
	

	4
	Nhóm HS vẽ được đường thẳng EF song song với đường thẳng MN
	
	

	5
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